
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 

LỚP NHÀ TRẺ D2 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần I 

30/09 – 04/10/2019 

Tuần II 

07/10 – 11/10/ 2019 

Tuần III 

14/10- 18/10 / 2019 

Tuần IV 

21/10 - 25 /10/2019 

Tuần V 

28/10 - 01 /11/2019 

Mục tiêu 

giáo dục 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

* Cô đón trẻ: Cô ân cần niềm nở đón trẻ vào lớp. 

- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động học tập, vui chơi của trẻ.  Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào 

hỏi và lễ phép phù hợp với tình huống. 

- Thực hiện các nề nếp: Lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, nghe bài hát về các bạn. 

- Chơi đồ chơi theo ý thích. 
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Thể dục 

sáng 

- Khởi động: tập theo nhạc “Một đoàn tàu”. Trẻ đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần - về chấm 

tròn . 

- Trọng động: Tập với gậy. 

+ Hô hấp : “Gà gáy” 

+ ĐT tay : 2 tay cầm gậy giơ lên cao ,mắt nhìn theo gậy 

+ ĐT bụng : Ngồi duỗi 2 chân trên sàn , 2 tay cầm 2 đầu gậy đẩy từ  đến sát bàn chân 

+ ĐT chân : Đứng thẳng , 1 tay cầm gậy đặt gậy trên vai 2 chân dậm đều bước 1 – 2 

- Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc. trẻ cảm nhận thời tiết buổi sang. 

Trò 

chuyện 

 

Trò chuyện với trẻ về các bạn, về ngày phụ nữ Việt nam 20/10. 

- Lớp học của các con có những ai? Bạn nào đây? Các con đang làm gì? Các bạn đang chơi gì đấy? 

- Các con có biết ngày 20/10 là ngày gì không? Các con sẽ làm gì để tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 20/10? 

- Tay của các con đâu? Tay dùng làm gì?  (Múa, xúc cơm, cầm bút....). Các con nhìn xem tay của con có những 

gì? 
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Hoạt 

động 

học 

T2 

Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN 

“Giấu tay”. 

- Nghe hát: “Nhỏ và 

to” 

         Âm nhạc 

- Dạy hát:“Tìm bạn 

thân”. 

- Nghe hát: “Chim 

sẻ”. 

  

Âm nhạc 

- Dạy hát: “Ru em”. 

- Nghe hát: “Chiếc 

khăn tay”. 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN 

“Xòe bàn tay nắm 

ngón tay”. 

- Nghe hát: “Đôi bàn 

tay”. 

Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN 

“Hãy xoay nào”. 

- Nghe hát: “Bé 

khỏe bé ngoan”. 
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T3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

gậy. 

- VĐCB: Bò trong 

đường ngoằn ngoèo. 

- TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa. 

        Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

cờ. 

- VĐCB: Đi có 

mang vật trên tay. 

- TCVĐ: Bọ rùa. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

hoa. 

- VĐCB: Bò có 

mang vật trên lưng. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

bóng. 

- VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng. 

- TCVĐ: Bóng nẩy. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với 

quả. 

- VĐCB: Đi trong 

đường ngoằn ngoèo. 

- TCVĐ: Bắt bướm. 
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T4 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu đỏ. 

 

Nhận biết tập nói 

Các bạn của bé. 

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về ngày 

20/10. 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh. 

 

  Nhận biết tập nói 

Tìm hiểu về đôi bàn 

tay của bé. 
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T5 

Tạo hình 

Dán bóng bay 

 

 HĐVĐV 

Xâu vòng màu đỏ. 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng 

mẹ. 

Tạo hình 

In cây bong bóng màu 

xanh. 

 HĐVĐV 

Xâu vòng màu 

xanh. 
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T6 

LQVH 

Truyện: “Vệ sinh 

buổi sang”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: “Miệng xinh”. 

(Đa số trẻ chưa 

biết) 

LQVH 

Thơ: “Yêu mẹ”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: “Đôi bạn 

nhỏ”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: “Em bé 

dũng cảm”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 
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Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Đi dạo quanh sân 

trường. 

- Quan sát cây xoài. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát vườn cây 

của bé. 

- Quan sát đồ chơi 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với 

trẻ về ngày nghỉ. 

- Quan sát cây mít. 

-Trò chuyện với trẻ 

về các bạn của bé. 

- Thăm quan vườn 

rau của bé. 

HĐCMĐ 

- Quan sát chậu hoa 

mười giờ. 

- Làm thí nghiệm vật 

chìm, vật nổi. 

- Quan sát đàn cá 

đang ăn. 

- Quan sát thời tiết. 

HĐCMĐ 

- Đi thăm quan khối 

lớn. 

- Quan sát cây hoa 

giành giành. 

- Đi dạo quanh sân 

trường. 

- Quan sát khu vận 

HĐCMĐ 

- Thăm quan phòng 

thể chất. 

- Quan sát cây sấu. 

- Hướng dẫn trẻ 

tưới rau. 

- Quan sát luống 

cây rau muống. 
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trên sân thượng. - Quan sát chậu hoa 

tóc tiên. 

- Thăm quan phòng 

học múa.  

động dưới sân trường. 

- Hướng dẫn trẻ chăm 

sóc cây hoa mười giờ. 

- Quan sát vườn cây 

của bé. 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Tung bóng, Bóng tròn to, Trời nắng trời mưa, Chi chi chành chành, Con thỏ, Bắt 

bướm, Đá bóng. 

 - Chơi tự do theo ý thích. 

 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm:  

- Tuần 1: Góc bé với hình và màu: in cây bong bóng màu xanh –màu đỏ. 

- Tuần 2: Góc bé khéo tay: Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ. 

- Tuần 3: Góc sách truyện : Trẻ biết cách dở sách và cất sách lên giá. 

- Tuần 4: Góc bế em: Ru em ngủ, xúc cho em ăn, tắm cho em bé. 

- Tuần 5: Góc âm nhạc: trẻ biết sử dụng các dụng cụ góc âm nhạc để biểu diễn. 

* Góc bé khéo tay : tô màu bóng bay, đèn ông sao, đèn lồng. 

* Góc bế em: Ru em bé, xúc cho em ăn, tắm cho em bé. 

* Góc sách truyện : Xem tranh truyện, hướng dẫn trẻ kể chuyện theo tranh.  

* Góc âm nhạc: hát những bài hát đã học “Rước đèn”, “Búp bê, “Quả bóng”. 

* Góc hoạt động với đồ vật: xâu vòng màu xanh –màu đỏ, xếp tháp, lồng hộp. 

* Góc bé vơi hình và màu: nhận biết màu xanh- màu đỏ. 
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Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Biết tránh 1 số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở. 
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Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể  

 

 

 

 

 

- Vệ sinh móng tay. 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi trò chơi “Đi 

trên dây”. 

- Ôn bài thơ: 

“Trường của bé”. 

- Đọc truyện cho trẻ 

nghe “Chú vịt lông 

vàng”. 

- Làm quen với màu 

nước. 

- Ôn nhận biết màu 

đỏ.  

- Dạy trẻ đồng dao 

bài “Đi cầu đi quán”. 

- Hướng dẫn trẻ cách 

gấp chiếu. 

- Hướng dẫn trẻ vo 

giấy. 

- Hướng dẫn trẻ lau 

giá đồ chơi. 

- Ôn bài đồng dao 

“Đi cầu đi quán”. . 

- Dạy trẻ bài thơ: 

“Ăn”. 

- Ôn nhận biết màu 

xanh. 

- Chơi với đất nặn. 

- Ôn các bài hát đã 

học trong tháng. 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 



Chủ đề sự 

kiện 

 

Bé và các bạn cùng 

chơi. 

 

Các bạn của bé. 

Chào mừng 

ngày phụ nữ 

Việt nam 20/10. 

Đôi bàn tay xinh. Bé biết nhiều thứ. 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 

LỚP NHÀ TRẺ D2 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 30/09-04/10) 
- Cô số 1: Trần Thanh 

Hà 

- Cô số 2: Vương Kim 

Lan 

- Cô số 3: Trương Quỳnh 

Hoa 

Tuần 2 

(Từ ngày 07/10-11/10) 
- Cô số 1: Vương Kim 

Lan 

- Cô số 2: Trần Thanh 

Hà 

- Cô số 3: Trương Quỳnh 

Hoa 

Tuần 3 

(Từ ngày 14/10-18/10) 
- Cô số 1: Trần Thanh Hà 

- Cô số 2: Vương Kim Lan 

- Cô số 3: Trương Quỳnh 

Hoa 

Tuần 4 

(Từ ngày 21/10-25/10) 
- Cô số 1: Vương Kim Lan 

- Cô số 2: Trần Thanh Hà 

- Cô số 3: Trương Quỳnh 

Hoa 

Tuần 5 

(Từ ngày 28/10-01/11) 
- Cô số 1: Vương Kim Lan 

- Cô số 2: Trần Thanh Hà 

- Cô số 3: Trương Quỳnh 

Hoa 

Thứ 2 Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN 

“Giấu tay”. 

- Nghe hát: “Nhỏ và 

to” 

         Âm nhạc 

- Dạy hát:“Tìm bạn 

thân”. 

- Nghe hát: “Chim sẻ”. 

  

Âm nhạc 

- Dạy hát: “Ru em”. 

- Nghe hát: “Chiếc khăn 

tay”. 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN “Xòe 

bàn tay nắm ngón tay”. 

- Nghe hát: “Đôi bàn 

tay”. 

Âm nhạc 

- Dạy hát: VĐTN “Hãy 

xoay nào”. 

- Nghe hát: “Bé khỏe bé 

ngoan”. 

Thứ 3 Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy. 

- VĐCB: Bò trong 

đường ngoằn ngoèo. 

- TCVĐ: Tung cao 

hơn nữa. 

        Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Đi có mang 

vật trên tay. 

- TCVĐ: Bọ rùa. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa. 

- VĐCB: Bò có mang 

vật trên lưng. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Chạy theo 

hướng thẳng. 

- TCVĐ: Bóng nẩy. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với quả. 

- VĐCB: Đi trong đường 

ngoằn ngoèo. 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thứ 4 Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu đỏ. 

 

Nhận biết tập nói 

Các bạn của bé. 

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về ngày 

20/10. 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh. 

 

  Nhận biết tập nói 

Tìm hiểu về đôi bàn tay 

của bé. 

Thứ 5 Tạo hình 

Dán bóng bay 

 

 HĐVĐV 

Xâu vòng màu đỏ. 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng mẹ. 

Tạo hình 

In cây bong bóng màu 

xanh. 

 HĐVĐV 

Xâu vòng màu xanh. 

Thứ 6 LQVH 

Truyện: “Vệ sinh buổi 

sang”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: “Miệng xinh”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: “Yêu mẹ”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: “Đôi bạn nhỏ”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: “Em bé dũng 

cảm”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 


